

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC ĐỊA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
 XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI NGOẠI NGỮ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỦA SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1819/ĐHNN-ĐTBDNN ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Tổng số đoàn: 3 đoàn (Có Danh sách kèm theo)
Thời gian thực địa: 1 ngày trong tuần từ 14-17/12/2022

	Tên đoàn
	Địa điểm thực địa
	Tên hoạt động

	Đoàn 1
	Trường THPT Trần Nguyên Hãn, 
quận Lê Chân
	Triễn lãm và Thuyết trình về các phát minh

	Đoàn 2
	Trường THCS Lạc Viên, 
quận Ngô Quyền
	Tiếng Anh hàng tuần

	Đoàn 3
	Trường Tiểu học Hồng Thái, 
huyện An Dương
	Từ vựng tiếng Anh hàng tuần




Ghi chú: 
· Mỗi đoàn thực địa do 01 giảng viên hướng dẫn và 01 cán bộ quản lý, phục vụ.
· Đề nghị các trường phổ thông sắp xếp cho mỗi đoàn tổ chức 1 hoạt động ngoại khóa xây dựng hệ sinh thái ngoại ngữ trong thời gian trên).


[bookmark: _GoBack]






Đầu mối liên hệ về phía Trường ĐHNN-ĐHQGHN:
----------------------------------------------------------------------------
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, 
Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
ĐT: 0963 155 888
Email: ngoctun@gmail.com


DANH SÁCH 3 ĐOÀN THỰC ĐỊA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
 XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI NGOẠI NGỮ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỦA SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1819/ĐHNN-ĐTBDNN ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Thời gian thực địa: 1 ngày trong tuần từ 14-17/12/2022

	TT
	Đoàn
(Khối)
	Họ và tên giáo viên
	Công tác 
tại trường
	Quận/Huyện
	Địa điểm 
thực địa
(Trường)

	1
	Đoàn 1
(THPT)
	Nguyễn Thị Vân
	THPT An Dương
	An Dương
	THPT Trần Nguyên Hãn

	2
	
	Nguyễn Thu Hằng
	THPT Hải An
	Hải An
	

	3
	
	Lê Thị Huyền
	PT Hermann Gmeiner
	Hải An
	

	4
	
	Nguyễn Thị Lâm
	THPT Hồng Bàng 
	Hồng Bàng
	

	5
	
	Lê Thúy Quỳnh
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	6
	
	Đinh Thị Thuỳ Linh
	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	Kiến Thụy
	

	7
	
	Đặng Thị Thu Hương
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	8
	
	Nguyễn Thị Thúy Minh
	THPT Ngô Quyền
	Lê Chân
	

	9
	
	Đặng Thị Thanh Huyền
	THPT Ngô Quyền
	Lê Chân
	

	10
	
	Trần Thị Hoàng Oanh
	THPT Thăng Long
	Ngô Quyền
	

	11
	
	Phạm Thị Hà Vân
	THPT Anhxtanh
	Ngô Quyền
	

	12
	
	Phạm Thị Thu Hiền
	THPT Nhữ Văn Lan
	Tiên Lãng
	

	13
	
	Trần Thị Thương
	THPT Toàn Thắng
	Tiên Lãng
	

	14
	
	Nguyễn Thị Nhẫn
	THPT Tô Hiệu
	Vĩnh Bảo
	

	15
	Đoàn 2
(THCS)
	Đặng Thị Phượng
	THCS An Hưng
	An Dương
	THCS Lạc Viên

	16
	
	Phan Thị Ngọc
	THCS Mỹ Đức 
	An Lão
	

	17
	
	Đoàn Thị Hạnh 
	TH&THCS Nghĩa Lộ
	Cát Hải
	

	18
	
	Lê Thị Thanh Nhàn
	THCS Ngọc Hải
	Đồ Sơn
	

	19
	
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	THCS Lê Lợi
	Hải An
	

	20
	
	Hà Minh Thu
	THCS Trần Văn Ơn
	Hồng Bàng
	

	21
	
	Phạm Thị Lan Hương
	THCS Bạch Đằng
	Hồng Bàng
	

	22
	
	Lê Thị Ngọc
	THCS Trần Phú
	Kiến An
	

	23
	
	Đoàn Thị Hường
	THCS Tân Trào
	Kiến Thụy
	

	24
	
	Ngô Thị Thu Hạnh
	THCS Dư Hàng Kênh
	Lê Chân
	

	25
	
	Đỗ Phương Thảo
	THCS Lạc Viên
	Ngô Quyền
	

	26
	
	Nguyễn Thị Huế
	THCS Lâm Động
	Thủy Nguyên
	

	27
	
	Phạm Công Thành
	THCS Kiến Thiết
	Tiên Lãng
	

	28
	
	Phạm Thị Nhàn
	THCS Tân Hưng-Thị trấn
	Vĩnh Bảo
	

	29
	
Đoàn 3
(TH)


	Đỗ Thị Thúy Nga
	TH Hồng Thái
	An Dương
	TH Hồng Thái

	30
	
	Nguyễn Thị Nhung
	TH An Tiến
	An Lão
	

	31
	
	Hoàng Kim Hậu 
	TH Chu Văn An
	Cát Hải
	

	32
	
	Hoàng Thùy Linh
	TH Hòa Nghĩa
	Dương Kinh
	

	33
	
	Đinh Thanh Vân
	TH Vạn Sơn
	Đồ Sơn
	

	TT
	Đoàn
(Khối)
	Họ và tên giáo viên
	Công tác 
tại trường
	Quận/Huyện
	Địa điểm
thực địa
(Trường)

	34
	Đoàn 3
(TH)
	Vũ Thị Thanh Huyền
	TH Thành Tô
	Hải An
	TH Hồng Thái

	35
	
	Phạm Thị Diệu Thuý
	TH Đinh Tiên Hoàng
	Hồng Bàng
	

	36
	
	Nguyễn Thuỳ Duyên
	TH Nguyễn Du
	Kiến An
	

	37
	
	Nguyễn Thị Thoan
	TH Tân Trào
	Kiến Thụy
	

	38
	
	Nguyễn Thị Nga
	TH Trần Hưng Đạo
	Lê Chân
	

	39
	
	Phùng Thị Minh Nghĩa
	TH Nguyễn Công Trứ
	Lê Chân
	

	40
	
	Nguyễn Thị Vân
	TH Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	41
	
	Trịnh Thị Hoài Nam 
	TH Hòa Bình 1
	Thủy Nguyên
	

	42
	
	Đoàn Ngọc Hải
	TH Quyết Tiến
	Tiên Lãng
	

	43
	
	Phạm Thị Minh Lý
	TH Thị Trấn 
	Vĩnh Bảo
	



Danh sách gồm có 43 giáo viên.
